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 BỆNH VIỆN HN VIỆT ĐỨC 

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2026 

 

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ NGƯỜI BỆNH KHÓ KHĂN 

THÁNG 09/2026 

(từ ngày 01/09/2026 – 30/09/2026) 

 ĐVT: VNĐ 

A. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Tràng Thi 

I. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ viện phí 

TT 
Ngày 

tháng 
Nhà hảo tâm 

Người bệnh 

khó khăn 
Tiền mặt 

Chuyển 

khoản 
Ghi chú 

1.  

03/09/2026 

Chị Nguyễn 

Phương Thảo 
Hạng A Hờ 

(MS: 4007) 

 200.000  

2.  
Chị Bùi Thị 

Vân 
 200.000  

3.  Cô Mai Trần  200.000  

4.  
Chị Hồ Thị Hải 

Minh 

Nguyễn Văn 

Quỳnh 

(MS: 4014) 

 500.000  

5.  

04/09/2026 

Bà Nguyễn Thị 

Đạo - Hưng 

Yên 

Bùi Minh 

Hiếu 

(MS: NB3) 

 1.000.000  

6.  

Nguyễn 

Hồng Quang 

(MS: 4013) 

 1.000.000  

7.  
Ngô Thị Mai 

(MS: 4010) 
 1.000.000  

8.  

Công ty CP 

thiết bị kỹ thuật 

Gia Nguyên 

Vũ Duy 

Khánh 

(MS: 4015) 

 3.000.000  

9.  
Bà Nguyễn Thị 

Đạo - Hưng 

Yên 

Ngân Thị 

Vang 

(MS: 4011) 

 1.000.000  

10.  

Nguyễn Văn 

Quỳnh 

(MS: 4014) 

 1.000.000  

11.  
Chị Phan Thị 

Hà Mi 

Nguyễn Văn 

Quỳnh 

(MS: 4014) 

 2.000.000  

12.  

Công ty CP 

thiết bị kỹ thuật 

Gia Nguyên 

Mai Thị 

Thúy 

(MS: 4016) 

 3.000.000  
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13.  

Công ty TNHH 

QCTM và In 

W&W 

Vũ Duy 

Khánh 

(MS: 4015) 

 500.000  

14.  

Công ty TNHH 

Sở Hữu Trí 

Tuệ ANLIS 

Việt Nam 

Nguyễn 

Hồng Quang 

(MS: 4013) 

 5.000.000  

15.  Công ty CP 

thiết bị kỹ thuật 

Gia Nguyên 

Đinh Văn 

Hải 

(MS: 4019) 

 3.000.000  

16.  
Lỳ Sừ Hà 

(MS: 4017) 
 3.000.000  

17.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Vừ Thị 

Vàng 

(MS: 4018) 

 10.000.000  

18.  

07/09/2026 

Nguyễn Thị 

Hòa Bình và 

Các nhà thiện 

tâm 
Nguyễn 

Hồng Quang 

(MS: 4013) 

 5.000.000  

19.  
Chị Nguyễn 

Phương Thảo 
 200.000  

20.  
Chị Bùi Thị 

Vân 
 200.000  

21.  
Chị Diệu 

Hương 
 2.000.000  

22.  
Chị Phan Diệu 

Linh 

Khoàng Văn 

Nam 

(MS: 4021) 

 5.000.000  

23.  Quỹ Hy Vọng 

Lưu Thị 

Khánh 

Huyền 

(MS: 4009) 

 30.000.000  

24.  

Gia đình chị 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

Mai Thị 

Thúy 

(MS: 4016) 

 3.000.000  

25.  
Báo Điện tử 

VietNamNet 

Vì Đức 

Chuyên 

(MS: 3992) 

 999.797.426  

26.  
Gia đình bé 

Thưn Thưn 

Nguyễn 

Hồng Quang 

(MS: 4013) 

 500.000  

27.  08/09/2026 

Quỹ Thiện 

Tâm - Tập 

đoàn Vingroup 

Hoàng 

Thanh Tùng 

(MS: 3979) 

 35.000.000  
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28.  

Quỹ Zai Bản 

và những 

người bạn 

Hoàng Thị 

Hiền  

(MS: 4020) 

1.000.000   

29.  

Báo Sức khỏe 

& Đời sống 

Trần Đức 

Khanh 

(MS: 3894) 

 12.665.000  

30.  

Nguyễn 

Trung Hiếu 

(MS: 3911) 

 11.315.000  

31.  

Đinh Thị 

Hồng Nhung 

(MS: 3940) 

 30.881.000  

32.  

Chương trình 

VTV Sống 

Khỏe và Quỹ 

Tấm Lòng Việt 

- Đài truyền 

hình Việt Nam 

Mạc Thanh 

Nhung 

(MS: 3705) 

 13.030.000  

33.  
Chị Nguyễn 

Hải Yến 

Vũ Duy 

Khánh 

(MS: 4015) 

2.000.000   

34.  

Báo Sức khỏe 

& Đời sống 

Lê Văn 

Thắng  

(MS: 3807) 

 7.104.788  

35.  

Đinh Thị 

Thanh  

(MS: 3978) 

 78.550.000  

36.  

Quách 

Quang Liêm 

(MS: 3862) 

 19.297.888  

37.  

Vàng A 

Sáng  

(MS: 3929) 

 8.415.000  

38.  

Quàng Văn 

Hảo  

(MS: 3892) 

 8.170.000  

39.  

Mò Minh 

Tiến  

(MS: 3839) 

 23.062.888  

40.  

Nguyễn Thị 

Tuyết 

(MS: 3936) 

 13.658.909  

41.  
Đào Thị Hà  

(MS: 3933) 
 11.615.000  
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42.  

Nguyễn Thị 

Hòa Bình và 

Các nhà thiện 

tâm 

Nguyễn Văn 

Quỳnh 

(MS: 4014) 

 3.000.000  

43.  

Chị Nguyễn 

Hải Yến 

Ngô Thị Mai 

(MS: 4010) 
2.000.000   

44.  

Khoàng Văn 

Nam  

(MS: 4021) 

2.000.000   

45.  

Vừ Thị 

Vàng  

(MS: 4018) 

2.000.000   

46.  
Chị Nguyễn 

Thu Phương 

Lò Văn Nam 

(MS: 4022)  
 560.000  

47.  
Chị Nguyễn 

Hải Yến 

Đinh Văn 

Hải 

(MS: 4019) 

2.000.000   

48.  

09/09/2026 

Chị Trần Thị 

Hương Giang 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 5.000.000  

49.  
Chị Trần My 

My Lò Văn Nam 

(MS: 4022) 

1.000.000   

50.  
Bạn Bùi Quỳnh 

Châu 
 500.000  

51.  

Tác giả Bodhi 

và Cộng đồng 

mạng  

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 1.000.000  

52.  
Chị Nguyễn 

Phương Anh 

Khoàng Văn 

Nam 

(MS: 4021) 

 43.500.000  

53.  

10/09/2026 

Báo Điện tử 

VietNamNet 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 652.280.227  

54.  
Báo Sức khỏe 

& Đời sống 

Hồ Văn 

Minh 

(MS: 3960) 

 11.602.000  

55.  

Công ty Tài 

chính Tổng 

hợp cổ phần 

Điện lực - EVF 

Khoàng Văn 

Nam 

(MS: 4021) 

6.000.000   

56.  
Lỳ Sừ Hà 

(MS: 4017) 
6.000.000   

57.  

Vừ Thị 

Vàng 

(MS: 4018) 

6.000.000   
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58.  
Lò Văn Nam 

(MS: 4022) 
5.500.000   

59.  

Vũ Duy 

Khánh 

(MS: 4015) 

5.500.000   

60.  

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

6.000.000   

61.  
Gia đình bé 

Thưn Thưn 
Nguyễn Văn 

Quỳnh 

(MS: 4014) 

 500.000  

62.  

Công ty Tài 

chính Tổng 

hợp cổ phần 

Điện lực - EVF 

6.000.000   

63.  

Chị Hồng 

Hạnh và những 

nguời bạn 
Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 7.000.000  

64.  

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Siêu 

10.000.000   

65.  
Báo Điện tử 

VietNamNet 

Vì Đức 

Chuyên 

(MS: 3992) 

 41.443.136  

66.  

Chị Trần Quý 

Hà Mi 

Vũ Duy 

Khánh 

(MS: 4015) 

 3.000.000  

67.  

Mai Thị 

Thúy 

(MS: 4016) 

 3.000.000  

68.  

Trường THPT 

chuyên Hà Nội 

– Amsterdam 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

50.000.000   

69.  

1902085082xxxx 
NGUYEN 

KIM 

PHUONG 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 500.000  

70.  

838308xxxx 

 Ong Nguyen 

Thien Quy 

Người bệnh 

khó khăn 
 200.000  

71.  

11/09/2026 

Chị Đặng 

Thanh Huyền Lò Văn Nam 

(MS: 4022) 

 1.000.000  

72.  
Chị Phan 

Phương Khanh 
 500.000  
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73.  

Chị Nguyễn 

Thúy Anh Lớp 

NC2 TTG 

 800.000  

74.  
Chị Bùi Thị 

Vân 
 200.000  

75.  
Chị Nguyễn 

Thị Hà  
Vừ Thị 

Vàng 

(MS: 4018) 

 500.000  

76.  
Chị Nguyễn 

Thu Phương 
 1.070.000  

77.  
Báo điện tử 

Tuổi trẻ 
Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

7.000.000   

78.  Cô Lê Thị Tĩnh 2.000.000   

79.  Cô Lê Thị Tĩnh 
Lê Văn Hợi 

(MS: 4024) 
500.000   

80.  Cô Mai Trần 
Lò Văn Nam 

(MS: 4022) 

 200.000  

81.  
Chị Nguyễn 

Ngọc Thương 
 1.000.000  

82.  

Ngân Hàng 

Nông Nghiệp 

và Phát Triển 

Nông Thôn 

Việt Nam - Chi 

Nhánh Sở Giao 

Dịch 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

30.000.000   

83.  
Chị Nguyễn 

Thị Nhạn  Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 

 1.000.000  

84.  CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VÀ GIẢI 

PHÁP HAITA 

5.000.000   

85.  
Danh sách 

người bệnh 
5.200.000   

86.  

Đoàn thiện 

nguyện CLB 

nhà báo nữ 

Việt Nam 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

10.000.000   

87.  
Nguyễn Anh 

Dũng 

Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 
 5.000.000  

88.  
NGUYEN 

MAI LOAN Người bệnh 

khó khăn 

 50.000  

89.  NHT ẩn danh  50.000  

90.  12/09/2026 

Chị Trương 

Thị Quỳnh 

Anh 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 10.000.000  
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91.  Nhà Hảo Tâm 29.350.000   

92.  
Gia đình cháu 

Nhân Minh 

Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 
 1.000.000  

93.  Chú Cường Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

1.000.000   

94.  
Chị Lý Thùy 

Dương 
98.000.000   

95.  

14/09/2026 

Nguyễn Thị 

Hòa Bình và 

Các nhà thiện 

tâm 
Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 

4.000.000   

96.  
Chị Ngô Thị 

Xoa 
 300.000  

97.  
Công ty Cổ 

phần Giáo dục 

và Thương mại 

Riki Việt Nam 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 15.000.000  

98.  
Lê Văn Hợi 

(MS: 4024) 
 10.000.000  

99.  

Chị Ngô Thị 

Xoa 

Lê Văn Hợi 

(MS: 4024) 
 300.000  

100.  

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 300.000  

101.  
Chị Lò Thị 

Trang 

Lê Văn Hợi 

(MS: 4024) 
 300.000  

102.  Nhà Hảo Tâm 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 710.000  

103.  

Trường Mầm 

Non Chu Văn 

An, Thuỵ 

Khuê, Tây Hồ, 

Hà Nội 

16.000.000   

104.  
62xxxx 

NHT ẩn danh 

Người bệnh 

khó khăn 
 1.000.000  

105.  

15/09/2026 

Nguyễn Thu 

Hằng (Gia đình 

trí tuệ tình 

người) 

Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 
35.000.000   

106.  
Báo Điện tử 

VietNamNet 

Hoàng 

Thanh Tùng 

(MS: 3979) 

 112.984.134  

107.  
Chị Lã Thị 

Ngọc Anh 

Hoàng Thị 

Hiền  

(MS: 4020) 

1.000.000   
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108.  Quỹ Dechen Đỗ Văn 

Mệnh  

(MS: 4027) 

 1.000.000  

109.  

Chị Tống Thị 

Hà Phương 

 1.000.000  

110.  

Lò Văn 

Sương 

(MS: 4026) 

 1.000.000  

111.  

Nguyễn 

Đình Duy 

(MS: 4025) 

 2.000.000  

112.  

Quỹ Dechen 

Lò Văn 

Sương 

(MS: 4026) 

 1.000.000  

113.  

Nguyễn 

Đình Duy 

(MS: 4025) 

 1.000.000  

114.  Chùa Nam Hà  
Danh sách 

người bệnh 
3.600.000   

115.  Cô Mai Trần 
Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 
 200.000  

116.  

16/09/2026 

Gia đình Hùng 

- Ngọc 

Vũ Duy 

Khánh 

(MS: 4015) 

5.000.000   

117.  

Triệu Văn 

Đoàn 

(MS: 4028) 

6.000.000   

118.  

Trường THCS 

CLC Trưng 

Vương - Quang 

Minh - Hà Nội 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

25.000.000   

119.  
Anh Vũ Đình 

Hiếu 

Lò Văn 

Sương 

(MS: 4026) 

 2.000.000  

120.  

Đỗ Văn 

Mệnh 

(MS: 4027) 

 2.000.000  

121.  
Em Đỗ Hoàng 

Giang 
 500.000  

122.  

Nhóm Thiện 

nguyện Sống 

Sẻ chia 

 10.000.000  
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123.  

NHÓM CÁN 

BỘ, GIẢNG 

VIÊN CÔNG 

ĐOÀN CỤM 6 

- ĐẠI HỌC 

KINH TẾ 

QUỐC DÂN 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 3.000.000  

124.  
Em Đỗ Hoàng 

Giang 

Triệu Văn 

Đoàn 

(MS: 4028) 

 500.000  

125.  

17/09/2026 

Báo điện tử 

VTC NEWS 
Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

 1.522.849.631  

126.  

Trường tiểu 

học Thực Hành 

NGUYỄN 

TẤT THÀNH 

 80.000.000  

127.  Quỹ Hy Vọng 

Vì Đức 

Chuyên 

(MS: 3992) 

 4.715.282  

128.  
Anh Mai Duy 

Trung 

Nguyễn Văn 

Bính 

(MS: 4029) 

 1.000.000  

129.  
Chị Nguyễn 

Thị Thanh Huệ 
 2.000.000  

130.  
Chị Bùi Thị 

Vân 
 200.000  

131.  
Chị Nguyễn 

Thị Thanh 
 500.000  

132.  Cô Mai Trần  200.000  

133.  

18/09/2026 

Cộng đồng gắn 

kết yêu thương 

Triệu Văn 

Đoàn 

(MS: 4028) 

 15.000.000  

134.  
Chị Lê Song 

Hà 

Sạ Thị Lê 

(MS: 4031) 
 2.000.000  

135.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

(MS: 4030) 

 15.000.000  

136.  

Gia đình ông 

Tô Nguyên, bà 

Bế Hồng Thu 

Triệu Văn 

Đoàn 

(MS: 4028) 

2.000.000   

137.  
Chị Nguyễn 

Thị Phương 

Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 
 500.000  
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138.  

Em Phùng 

Tuấn Cường 

Thào Thị Cá 

(MS: 4032) 
4.300.000   

139.  

Nguyễn 

Đình Duy 

(MS: 4025) 

3.500.000   

140.  
Hà Anh Đức 

(MS: 3873) 

3.500.000   

141.  
Bạn Nguyễn 

Minh Anh 
600.000   

142.  
Hội từ thiện 

Cát Linh 

Nguyễn 

Đình Duy 

(MS: 4025) 

67.000.000   

143.  

21/09/2026 

Cô Mai Trần Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

(MS: 4030) 

 200.000  

144.  
Chị Nguyễn 

Phương Thảo 
 200.000  

145.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Sạ Thị Lê 

(MS: 4031) 
 10.000.000  

146.  
Chị Đặng Thị 

Ngân 

Triệu Văn 

Đoàn 

(MS: 4028) 

 500.000  

147.  
Anh Hoàng 

Ngọc Lâm 

Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 
1.700.000   

148.  
Chị Nguyễn 

Thu Phương 

Thào Thị Cá 

(MS: 4032) 
 440.000  

149.  

22/09/2026 

Công ty TNHH 

QCTM và In 

W&W 

Lê Văn Hợi 

(MS: 4024) 
 500.000  

150.  
Chị Lê Thu 

Hoàng 

Cứ A Bình 

(MS: 4034) 
 400.000  

151.  
Thào Thị Cá 

(MS: 4032) 
 400.000  

152.  Gia đình anh 

chị Thịnh Vân 

Cứ A Bình 

(MS: 4034) 
 3.000.000  

153.  
Thào Thị Cá 

(MS: 4032) 

 3.000.000  

154.  
Chương trình 

Từ Tâm 
 10.000.000  

155.  
Em Phùng 

Tuấn Cường 

Lê Văn Hợi 

(MS: 4024) 
1.600.000   

156.  

Công ty TNHH 

QCTM và In 

W&W 
Cứ A Bình 

(MS: 4034) 

 500.000  

157.  
Em Phùng 

Tuấn Cường 
4.000.000   



 

11 

 

158.  

1903372353xxxx 
HOANG THI 

NGOC 

HUYEN 

Người bệnh 

khó khăn 
 100.000  

159.  

23/09/2026 

Chị Trần Thị 

Kim Thịnh 

Ngô Thị Lan 

(MS: 4035) 
500.000   

160.  
Chương trình 

Từ Tâm 
Nguyễn Thị 

Thảo Uyên 

(MS: 4033) 

 10.000.000  

161.  
Anh Phạm 

Thái Sơn 
 5.000.000  

162.  
Anh Phạm 

Thái Sơn 

Ngô Thị Lan 

(MS: 4035) 
 5.000.000  

163.  
Chị Nguyễn 

Thùy Giang 

Cứ A Bình 

(MS: 4034) 
 2.500.000  

164.  

Trường mầm 

non Lãnh Đạo 

Tài Năng Sài 

Đồng 

Hoàng Thị 

Hiền 

(MS: 4020) 

10.500.000   

165.  

24/09/2026 

Chị Phạm Lan 

và các bạn 

Lê Minh 

Hoàng 

(KMS) 

 12.000.000  

166.  
Chị Nguyễn 

Phương Anh 

Cứ A Bình 

(MS: 4034) 
 25.000.000  

167.  

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN TỬ 

DKT 

Lê Văn Hợi 

(MS: 4024) 
 1.000.000  

168.  
Ngô Thị Lan 

(MS: 4035) 
 1.000.000  

169.  

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

(MS: 4030) 

 1.000.000  

170.  
Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 
 3.000.000  

171.  

Triệu Văn 

Đoàn 

(MS: 4028) 

 1.000.000  

172.  
Sạ Thị Lê 

(MS: 4031) 

 3.000.000  

173.  

25/09/2026 

Quỹ FEC (Vũ 

Nguyệt Ánh) 
 10.000.000  

174.  
Bạn Nguyễn 

Minh Anh 

Hoàng Văn 

Đuyên 

(MS: 4036) 

400.000   

175.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Ngô Thị Lan 

(MS: 4035) 
 10.000.000  
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176.  

Trường Tiểu 

học Newton 

Goldmark 

Danh sách 

người bệnh 
13.000.000   

177.  
035100070xxxx 

DO THI BINH 
Người bệnh 

khó khăn 
 20.000  

178.  

26/09/2026 

Ban thiện 

nguyện Rắn 

Vàng 1977 

Ngô Thị Lan 

(MS: 4035) 
10.000.000   

179.  

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 
Hoàng Văn 

Đuyên 

(MS: 4036) 

 1.000.000  

180.  Anh Lê Kim Sa  1.000.000  

181.  Quỹ Dechen  2.000.000  

182.  28/09/2026 
Chị Nguyễn 

Ngọc Thương 

Triệu Văn 

Đoàn 

(MS: 4028) 

 500.000  

183.  

29/09/2026 

Chị Trần Thị 

Kim Thịnh 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

 7.000.000  

184.  
Chị Phan Thị 

Hà Mi 

Vi Thị Lĩnh 

(MS: 4038) 
 2.000.000  

185.  
Bà Trần Thị 

Mỹ Ngọc 

Danh sách 

người bệnh 
13.500.000   

186.  
Chị Nguyễn 

Thị Tú Anh 

Quách 

Trung Nam 

(MS: 4039) 

 4.550.000  

187.  
Hà Việt Đức 

(MS: 4040) 
 4.550.000  

188.  
Chị Phan Thị 

Hà Mi 

Quách 

Trung Nam 

(MS: 4039) 

 4.000.000  

189.  
Hà Việt Đức 

(MS: 4040) 
 2.000.000  

190.  
Chị Nguyễn 

Thị Kim Hoa 

Nguyễn 

Khánh Linh 

(MS: 2144) 

 1.280.000  

191.  

Chị Nguyễn 

Thị Hồng 

Thuận 
Đỗ Khắc 

Tiệp 

(MS: 4041) 

 3.000.000  

192.  
Anh Nguyễn 

Hữu Trung 
 1.000.000  

193.  30/09/2026 
Chương trình 

Từ Tâm 

Vi Thị Lĩnh 

(MS: 4038) 
 10.000.000  
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194.  
Chị Tường Thị 

Loan 
 1.000.000  

Tổng (I):  532.750.000  4.123.217.309   

II. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ chuyến xe miễn phí 

TT 
Ngày 

tháng 
Nhà hảo tâm 

Người bệnh 

khó khăn 

Quãng 

đường (km) 

Giá trị quy 

đổi (nếu có) 

Chuyến 

xe 

1.  

04/09/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Ngân Thị 

Vang  

(MS: 4011) 

168  01 

2.  
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Nguyễn Thị 

Lai 

(MS: 4012) 

38  01 

3.  
Những Người 

Phụng Sự 

Hạng A Hờ 

(MS: 4007) 
600  01 

4.  

07/09/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Lưu Thị 

Khánh 

Huyền 

(MS: 4009) 

7  01 

5.  
Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Nguyễn 

Hồng Quang 

(MS: 4013) 

36  01 

6.  

08/09/2026 

Bùi Minh 

Hiếu 

(MS: NB3) 

99  01 

7.  
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Ngô Thị Mai 

(MS: 4010) 
13  01 

8.  

10/09/2026 

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Khoàng Văn 

Nam  

(MS: 4021) 

438  01 

9.  
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Bùi Hoàng 

Vũ  

(MS: 3995) 

73  01 

10.  17/09/2026 
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Đỗ Văn 

Mệnh  

(MS: 4027) 

72  01 

11.  18/09/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Nguyễn Văn 

Bính 

(MS: 4029) 

155  01 
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12.  22/09/2026 

Nguyễn 

Đình Duy 

(MS: 4025) 

168  01 

13.  

24/09/2026 

Những Người 

Phụng Sự 

Cứ A Bình  

(MS: 4034) 
380  01 

14.  

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Thào Thị Cá 

(MS: 4032) 
296  01 

15.  
Anh Nguyễn 

Quí Tâm 

Nguyễn Thị 

Thảo Uyên 

(MS: 4033) 

330  01 

16.  

25/09/2026 

Những Người 

Phụng Sự 

Sạ Thị Lê 

(MS: 4031) 
308  01 

17.  

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Lê Văn Hợi 

(MS: 4024) 
5  01 

18.  26/09/2026 

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Hoàng Văn 

Đuyên 

(MS: 4036) 

160  01 

19.  30/09/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Lê Gia Huy 

(MS: 4023) 
84  01 

Tổng (II): 3.430  19 

III. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ Suất ăn từ thiện 

TT Ngày tháng Nhà hảo tâm 
Người bệnh 

khó khăn 
Tiền mặt 

Chuyển 

khoản 

SL suất 

ăn 

1.  03/09/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.001  250 

1.025.500  252 

2.  05/09/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.949.999  250 

1.032.500  252 

3.  06/09/2026 
Nhóm Thiện 

nguyện Phúc Tân 

Người bệnh 

khó khăn 
3.750.000  500 
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3.518.710  500 

4.  07/09/2026 

Nhóm cháo thiện 

nguyện FCF Hà 

Nội 

Người bệnh 

khó khăn 

1.460.246  250 

1.500.001  250 

5.  10/09/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.001  250 

1.025.500  252 

6.  11/09/2026 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Bảo 

hiểm DBV - Chi 

nhánh Sở giao 

dịch 

Người bệnh 

khó khăn 

1.273.752  200 

879.000  216 

7.  12/09/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.949.999  250 

1.025.500  252 

8.  14/09/2026 

Nhóm cháo thiện 

nguyện FCF Hà 

Nội 

Người bệnh 

khó khăn 

1.460.246  250 

1.500.001  250 

9.  17/09/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.001  250 

1.029.000  252 

10.  19/09/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.949.999  250 

1.029.000  252 

11.  20/09/2026 
Nhóm Thiện 

nguyện Phúc Tân 

Người bệnh 

khó khăn 

3.750.000  500 

3.515.996  500 

12.  21/09/2026 
Người bệnh 

khó khăn 
1.500.001  250 
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Nhóm cháo thiện 

nguyện FCF Hà 

Nội 

1.460.246  250 

13.  24/09/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.036.000  252 

1.500.001  250 

14.  25/09/2026 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Bảo 

hiểm DBV - Chi 

nhánh Sở giao 

dịch 

Người bệnh 

khó khăn 

1.273.752  200 

864.000  212 

15.  26/09/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.949.999  250 

1.036.000  252 

16.  28/09/2026 

Nhóm cháo thiện 

nguyện FCF Hà 

Nội 

Người bệnh 

khó khăn 

1.460.246  250 

1.500.001  250 

Tổng (III): 52.705.198  8.844 

IV. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ quà tặng khác 

TT Ngày tháng Nhà hảo tâm 
Người bệnh 

khó khăn 
Quy đổi tiền mặt 

Hiện 

vật 

1 15/09/2026 Chùa Nam Hà 

Danh sách  

người bệnh 

khó khăn 

 36 

2 17/09/2026 
Cô Nguyễn Thị 

Hằng và gia đình 
 27 

3 21/09/2026 

Trường Tiểu học 

Newton 

Goldmark 

5.441.540 40 

Tổng (IV): 5.441.540 103 
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B. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình 

I. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ viện phí 

TT Ngày tháng Nhà hảo tâm 
Người bệnh 

khó khăn 
Tiền mặt 

Chuyển 

khoản 
Ghi chú 

1.  

04/09/2026 

Công ty CP thiết 

bị kỹ thuật Gia 

Nguyên 

Lê Quang 

Minh 

(MS: NB4) 

 3.000.000  

2.  
Chị Nguyễn 

Quỳnh Nga 
 3.000.000  

3.  

Công ty TNHH 

QCTM và In 

W&W 
 500.000  

4.  
Chị Nguyễn Thùy 

Giang 
 1.150.000  

5.  

14/09/2026 

Chị Nguyễn 

Phương Thảo 
 200.000  

6.  
Chị Nguyễn Thị 

Mai Huyền 
 1.000.000  

7.  
Chị Trần Thị Kim 

Thịnh 
 500.000  

8.  15/09/2026 
Chị Nguyễn Thị 

Tú Anh 
  500.000  

9.  16/09/2026 
Gia đình Hùng - 

Ngọc 

Nguyễn Thị 

Sinh 

(MS: NB5) 
 6.000.000  

10.  25/09/2026 Chị Lê Song Hà 

Đinh Thành 

Thế Anh 

(MS: NB6) 
 5.000.000  

Tổng (V):  20.850.000  

- Tổng hỗ trợ bằng tiền: 4.676.817.309 đồng 

- Tổng hỗ trợ bằng hiện vật: 103 

- Tổng hỗ trợ bằng hiện vật quy đổi: 5.441.540 đồng 

- Tổng hỗ trợ xe miễn phí quy đổi: 3.430 km 

- Tổng hỗ trợ suất ăn từ thiện: 52.705.198 đồng 


